
STT
Ngày tháng năm 

tiếp nhận

Quyết định thi hành 

án số
TÊN TÀI SẢN, TANG VẬT Hiện trạng ĐVT

Số 

lượng
Đơn giá Đơn giá đề xuất Thành tiền Ghi chú

1 04/04/2023 375/QĐ-CCTHADS Điện thoại IPHONE 8 PLUS
Màn hình không trầy xướt, bỏ lâu không sử dụng (dòng 

máy chứa ICLOUD bảo mật cá nhân)
Cái 1 550.000 550.000

Thiết bị bỏ lâu không sử dụng và không 

kiểm tra được tình trạng bên trong

2 14/08/2023 533/QĐ-CCTHADS
Điện thoại NOKIA màu xanh đen, loại trắng đen có số thuê 

bao 09645504741
Màn hình, bàn phím trầy xướt, bỏ lâu không sủ dụng Cái 1 15.000 15.000

Thiết bị bỏ lâu không sử dụng và không 

kiểm tra được tình trạng bên trong

Điện thoại OPPO F14, số hiệu A1601, vỏ màu hồng, IMEI 1: 

964212034553475; IMEI 2: 864212034553867, có đóng dấu 

niêm phong của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Yên

Màn hình không  trầy xướt, bỏ lâu không sử dụng Cái 1 300.000 300.000
Thiết bị bỏ lâu không sử dụng và không 

kiểm tra được tình trạng bên trong

Điện thoại VSMART, màu đen, kiểu máy và phần cứng: 

PQ4002; IMEI1: 352859109056807, IMEI 2: 

352859109056815, có đóng dấu niêm phong của Phòng kỹ 

thuật hình sự công an tỉnh Phú Yên

Màn hình không trầy xướt, bỏ lâu không sử dụng Cái 1 290.000 290.000
Thiết bị bỏ lâu không sử dụng và không 

kiểm tra được tình trạng bên trong

Điện thoại SAMSUNG, màu đen, số thuê bao 0327824733 và 

0344768752 được chứa trong túi niêm phong mã số NS1 

1903890

Màn hình không  trầy xướt, bỏ lâu không sử dụng Cái 1 500.000 500.000
Thiết bị bỏ lâu không sử dụng và không 

kiểm tra được tình trạng bên trong

Xe máy sirius, màu xanh - tím, biển số 79H1-505.54, số khung 

RLCS5C6KDY026535, số máy 5C6K026553
Màn hình không trầy xướt, bỏ lâu không sử dụng Chiếc 1 1.500.000 1.500.000

Thiết bị bỏ lâu không sử dụng và không 

kiểm tra được tình trạng bên trong

5 10/11/2023 64/QĐ-CCTHADS

Điện thoại di động SAMSUNG GALAXY A13, vỏ màu xanh 

đen, số kiểu máy SMA135F/DS, số Sêri R58761EGHBM, số 

MEL (khe 1) 35246987973409, IMEL (khe 2) 

357132377973409, trong máy có 01 sim số 0368874812

Màn hình không trầy xướt, bỏ lâu không sử dụng Cái 1 550.000 550.000
Thiết bị bỏ lâu không sử dụng và không 

kiểm tra được tình trạng bên trong

6 13/12/2023 126/QĐ-CCTHADS
Xe máy DREAM, màu nâu, số máy 50FMG010007, số khung 

G074TT010007, Biển số 78H8-7002

xe không có bửng chắn gió, không có gương chiếu hậu hai 

bên, xe bị vỡ nhiều nơi, không kiểm tra được tình trạng 

bên trong, 

Chiếc 1 1.000.000 1.000.000
Thiết bị bỏ lâu không sử dụng và không 

kiểm tra được tình trạng bên trong

7 14/05/2021 336/QĐ-CCTHADS Xe máy biển kiểm soát 78FA-7528 không rõ chủng loại
Xe có bửng chắn gió, không gương chiếu hậu, lốp xe mòn, 

xì hơi, sường hoan rỉ, gỉ sét, bỏ lâu không hoạt động
Chiếc 1 1.000.000 1.000.000

Thiết bị bỏ lâu không sử dụng và không 

kiểm tra được tình trạng bên trong

Điện thoại VSMART ACTIVE3, màu đen được niêm phong 

trong túi niêm phong mã số NS3 1907749 
Màn hình không trầy xướt, còn mới, bỏ lâu không sử dụng Cái 1 450.000 450.000

Thiết bị bỏ lâu không sử dụng và không 

kiểm tra được tình trạng bên trong

Điện thoại SAMSUNG M12, màu xanh được niêm phong 

trong túi niêm phong mã số NS3 1907750 
Màn hình trầy xướt, phình pin, bỏ lâu không sử dụng Cái 1 500.000 500.000

Thiết bị bỏ lâu không sử dụng và không 

kiểm tra được tình trạng bên trong

Điện thoại di động IPHONE 6S màu trắng
Màn hình trầy xướt nhẹ, bỏ lâu ko sử dụng (dòng máy 

chứa ICLOUD bảo mật cá nhân)
Cái 1 300.000 300.000

Thiết bị bỏ lâu không sử dụng và không 

kiểm tra được tình trạng bên trong

13/12/2023 137/QĐ-CCTHADS

9 03/05/2024 341/QĐ-CCTHADS
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3 10/11/2023 61/QĐ-CCTHADS

4 10/11/2023 67/QĐ-CCTHADS
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Điện thoại di động NOKIA màu đen Đã cũ, bỏ lâu không sử dụng Cái 1 15.000 15.000
Thiết bị bỏ lâu không sử dụng và không 

kiểm tra được tình trạng bên trong

10 04/07/2024 418/QĐ-CCTHADS Điện thoại di động IPHONE 6 màu xám
Màn hình trầy xướt nhẹ, bỏ lâu ko sử dụng (dòng máy 

chứa ICLOUD bảo mật cá nhân)
Cái 1 200.000 200.000

Thiết bị bỏ lâu không sử dụng và không 

kiểm tra được tình trạng bên trong

11 25/07/2024 478/QĐ-CCTHADS Điện thoại di động OPPO A55 màu đen Màn hình trầy xướt, bỏ lâu không sử dụng Cái 1 300.000 300.000
Thiết bị bỏ lâu không sử dụng và không 

kiểm tra được tình trạng bên trong

12 08/10/2024 01/QĐ-CCTHADS Điện thoại di động OPPO A31 màu xanh Màn hình trầy xướt, bỏ lâu không sử dụng Cái 1 450.000 450.000
Thiết bị bỏ lâu không sử dụng và không 

kiểm tra được tình trạng bên trong

13 08/10/2024 01/QĐ-CCTHADS Điện thoại di động SAMSUNG màu tím Màn hình trầy xướt, bỏ lâu không sử dụng Cái 1 250.000 250.000
Thiết bị bỏ lâu không sử dụng và không 

kiểm tra được tình trạng bên trong

23/10/2024 83/QĐ-CCTHADS Điện thoại di động IPHONE XS
Màn hình trầy xướt, bỏ lâu không sử dụng  (dòng máy 

chứa ICLOUD bảo mật cá nhân)
Cái 1 1.500.000 1.500.000

Thiết bị bỏ lâu không sử dụng và không 

kiểm tra được tình trạng bên trong

14 01/11/2024 122/QĐ-CCTHADS Điện thoại di động Iphone XS Màn hình trầy xướt, bỏ lâu không sử dụng Cái 1 1.500.000 1.500.000
Thiết bị bỏ lâu không sử dụng và không 

kiểm tra được tình trạng bên trong

15 01/11/2024 122/QĐ-CCTHADS Điện thoại di động IPHONE 6S màu xám
Màn hình trầy xướt, bỏ lâu không sử dụng  (dòng máy 

chứa ICLOUD bảo mật cá nhân)
Cái 1 300.000 300.000

Thiết bị bỏ lâu không sử dụng và không 

kiểm tra được tình trạng bên trong

16 06/12/2024 131/QĐ-CCTHADS Điện thoại di động IPHONE 14
Màn hình ko trầy xướt, còn mới, bỏ lâu không sử dụng  

(dòng máy chứa ICLOUD bảo mật cá nhân)
Cái 1 3.500.000 3.500.000

Thiết bị bỏ lâu không sử dụng và không 

kiểm tra được tình trạng bên trong

17 17/01/2025 286/QĐ-CCTHADS Điện thoại di động REALME Màn hình trầy xướt, bỏ lâu không sử dụng Cái 1 550.000 550.000
Thiết bị bỏ lâu không sử dụng và không 

kiểm tra được tình trạng bên trong

Xe mô tô biển số 78N4-6785
Xe ko có bửng chắn gió, không gương chiếu hậu, lốp xe 

mòn, xì hơi, sường hoan rỉ, gỉ sét, bỏ lâu không hoạt động
Chiếc 1 1.000.000 1.000.000

Thiết bị bỏ lâu không sử dụng và không 

kiểm tra được tình trạng bên trong

Điện thoại di động hiệu PONROX - F2160 Đã cũ, bỏ lâu ko sử dụng Cái 1 15.000 15.000
Thiết bị bỏ lâu không sử dụng và không 

kiểm tra được tình trạng bên trong

20 04/03/2025 336/QĐ-CCTHADS Xe mô tô biển số 78H9-0112
Xe ko có bửng chắn gió, không gương chiếu hậu, lốp xe 

mòn, xì hơi, sường hoan rỉ, gỉ sét, bỏ lâu không hoạt động
Chiếc 1 1.000.000 1.000.000

Thiết bị bỏ lâu không sử dụng và không 

kiểm tra được tình trạng bên trong

21 18/03/2025 360/QĐ-CCTHADS Điện thoại di động LG Đã cũ, bỏ lâu không sử dụng Chiếc 1 15.000 15.000
Thiết bị bỏ lâu không sử dụng và không 

kiểm tra được tình trạng bên trong

22 09/05/2025 421/QĐ-CCTHADS Điện thoại di động iTel Đã cũ, bỏ lâu không sử dụng Chiếc 1 15.000 15.000
Thiết bị bỏ lâu không sử dụng và không 

kiểm tra được tình trạng bên trong

17.565.000 17.565.000

9 03/05/2024 341/QĐ-CCTHADS

TỔNG CỘNG

18 17/01/2025 287/QĐ-CCTHADS
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